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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục học liệu điện tử dùng trong nhà trường   

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 Quy định về quản lý và tổ chức 

dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Công văn số 4324/BGDĐT-CNTT ngày 14/8/2024 của Bộ GDĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2024 - 2025;  

Căn cứ Công văn số 3571/SGDĐT-VP ngày 08/12/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi 

số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT; 

Công văn số 2976/SGDĐT-GDPT ngày 17/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025;  

Nghị quyết số 02/NQ/TU  ngày 27/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã Đông Triều về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND thị xã 

Đông Triều thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030.  

Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 09/8/2022 về triển khai Chiến lược quốc gia 

phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Đông Triều giai đoạn 2022 - 2025;  

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND thị xã Đông Triều 

về thực hiện chuyển đổi số thị xã Đông Triều năm 2024;  

Kế hoạch số 1644/KH-PGD&ĐT ngày 19/4/2023 của Phòng GD&ĐT thị xã 

Đông Triều về thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;  

Công văn số 1644/KH-PGDĐT ngày 19/09/2024 của phòng GD&ĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

thống kê giáo dục năm học 2024-2025; 

Thực hiện kế hoạch số 455/KH-THCSMKII ngày 23/09/2024 của nhà trường 



về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

năm học 2024-2025; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn học liệu điện tử dùng trong nhà trường 

năm học 2024-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 96 học liệu điện tử dùng trong tháng 02, năm học 

2024 – 2025 của trường THCS Mạo Khê II. 

                            (có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu tài 

liệu, học liệu điện tử sử dụng tài liệu theo đúng nội dung môn học, chương trình 

Giáo dục phổ thông theo đúng quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các bộ phận có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 

- Phòng GD&ĐT (để b/c); 

- Lưu: VT./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Thị Ánh Tuyết 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Năm học 2024 – 2025 
 (Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-THCSMKII ngày 06/02/2025 của Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II) 

 

STT Môn Tiết Tên bài Loại file Đường dẫn 

1 KHTN 6 87 

Lop6 _Khtn6_chude8_sachcanhdieu_bai23dadangdongvat coxuongsong 

_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 https://youtu.be/BzI2oE87leo?si=HxEsJUHzCP_w7LYF 

2 KHTN 7 81 

Lop7 _Khtn7_chude8_sachcanhdieu_bai17vai trò của trao đổi chất và chuyển 

hóa năng lượng ở sinh vật _thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 https://youtu.be/MIOPfAnS2GA  

3 KHTN7 84 

Lop7 _Khtn7_chude8_sachcanhdieu_bai18 Quang hợp ở thực vật 

_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 https://youtu.be/435J-KVgZPI 

4 KHTN 8 36 lop8_KHTN8_chude2_sachcanhdieu_bai11oxide_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 https://youtu.be/o-yFJzhJqus 

5 KHTN 9 33 lop9_KHTN9_chude8_sachcanhdieu_bai24 acetic acid_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=sYuGUUakA7U&pp=ygUfdGj

DrSBuZ2hp4buHbSBj4bunYSBhY2V0aWMgYWNpZA%3D%3D  

6 KHTN9 21 lop9_KHTN9_chude11_sachcanhdieu_bai38 acetic acid_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 

https://drive.google.com/file/d/190mI3iWb7yWbPri8miLZxvO-

flIfvb6x/view?usp=sharing  

7 KHTN6 83 lop6-KHTN6-Chude8-sachcanhdieu-bai22dađangongvatkhongxuongsong Video mp4 https://www.youtube.com/watch?v=4HEZAaxJTJ8  

8 KHTN 8  29 

Lop8_KHTN8_chude5_sachcanhdieu_bai22tacdungcuadongdien_thcsmaokhe2_

dongtrieu Video mp4 https://www.youtube.com/watch?v=xZnRQMEiWPI  

9 KHTN 8  29 

Lop8_KHTN8_chude5_sachcanhdieu_bai22tacdungcuadongdien_thcsmaokhe2_

dongtrieu Video mp4 https://www.youtube.com/watch?v=ftZKUipZ3V8  

10 KHTN 9 30 

lop9_KHTN9_chude3_sachcanhdieu_đoanmachsongsong_thcsmaokhe2_dongtri

eu Video mp4 https://youtu.be/3MzJPcZUVkg?si=Y_hbBbqCYet63Vjr  

11 KHTN 9 32 

lop9_KHTN9_chude3_sachcanhdieu_bai10năngluongcuadongdienvacongsuatdie

n_thcsmaokhe2_dongtrieu Video mp4 https://youtu.be/hBdEiJbHizg?si=BqXkSztMUyIL15G9  

12 KHTN 8 32 Lop8_KHTN8_Chude2_Sachcanhdieu_Acid base muoi_thcsmk2.dongtrieu Video mp4 https://www.youtube.com/watch?v=vg37MWySGaY  

13 KHTN 8 33 Lop8_KHTN8_Chude2_Sachcanhdieu_Thang pH_thcsmk2.dongtrieu Video mp4 https://www.youtube.com/watch?v=KJhSaRjO-ms  

14 KHTN 7 82 

Lop7_khtn7_chude8_sachcanhdieu_bai17_Vaitrocuatraodoichatvachuyenhoanan

gluongosinhvat bài giảng pp 

https://docs.google.com/presentation/d/1wBBIuShhTLq-

zfXu9BiBxQeU4PM4e1HF/edit?usp=drivesdk&ouid=1080821152

74709097390&rtpof=true&sd=true  

15 Khtn7 83 

Lop7_khtn7_chude8_sachcanhdieu_bai17_Video 

Vaitrocuatraodoichatvachuyenhoanangluongosinhvat Video 

https://drive.google.com/file/d/1f9zNKy87askYgoexBKV2Fv8p6-

JLoR8F/view?usp=drivesdk 

16 Toán 6 68 Lop6_Toan6_Chuong4_Canhdieu_BaitapcuoichuongIV_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/de-so-1-1412709 

17 
Toán 6 22 

Lop6_Toan6_ChuongVI_Canhdieu__Haiduongthangsongsong_thcsmaokhe2.do

ngtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/hai-duong-thang-song-song-1234655 

18 
Toán 9 31 

Lop9_Toan9_Chuong8_Canhdieu_Tứ giác nội tiếp đường 

tròn_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/tu-giac-noi-tiep-duong-tron-3044535437/ 

https://youtu.be/BzI2oE87leo?si=HxEsJUHzCP_w7LYF
https://youtu.be/MIOPfAnS2GA
https://youtu.be/435J-KVgZPI
https://youtu.be/o-yFJzhJqus
https://www.youtube.com/watch?v=sYuGUUakA7U&pp=ygUfdGjDrSBuZ2hp4buHbSBj4bunYSBhY2V0aWMgYWNpZA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=sYuGUUakA7U&pp=ygUfdGjDrSBuZ2hp4buHbSBj4bunYSBhY2V0aWMgYWNpZA%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/190mI3iWb7yWbPri8miLZxvO-flIfvb6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190mI3iWb7yWbPri8miLZxvO-flIfvb6x/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4HEZAaxJTJ8
https://www.youtube.com/watch?v=xZnRQMEiWPI
https://www.youtube.com/watch?v=ftZKUipZ3V8
https://youtu.be/3MzJPcZUVkg?si=Y_hbBbqCYet63Vjr
https://youtu.be/hBdEiJbHizg?si=BqXkSztMUyIL15G9
https://www.youtube.com/watch?v=vg37MWySGaY
https://www.youtube.com/watch?v=KJhSaRjO-ms
https://docs.google.com/presentation/d/1wBBIuShhTLq-zfXu9BiBxQeU4PM4e1HF/edit?usp=drivesdk&ouid=108082115274709097390&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wBBIuShhTLq-zfXu9BiBxQeU4PM4e1HF/edit?usp=drivesdk&ouid=108082115274709097390&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wBBIuShhTLq-zfXu9BiBxQeU4PM4e1HF/edit?usp=drivesdk&ouid=108082115274709097390&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1f9zNKy87askYgoexBKV2Fv8p6-JLoR8F/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1f9zNKy87askYgoexBKV2Fv8p6-JLoR8F/view?usp=drivesdk
https://olm.vn/chu-de/de-so-1-1412709
https://olm.vn/chu-de/hai-duong-thang-song-song-1234655
https://olm.vn/chu-de/tu-giac-noi-tiep-duong-tron-3044535437/


19 
Toán 9 54 

Lop9_Toan9_Chuong6_Canhdieu_Tần số. Tần số tương 

đối_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/bieu-do-tan-so-tuong-doi-3000276736/ 

20 Tin 6 22 Lop6_Tin6_Chude5_KNTT_Dinhdanvanban_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2464198243 

21 Tin 7 22 Lop7_Tin7_Chude4_KNTT_Taobaitrinhchieu_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2302096278 

22 
Tin 7 

23 

Lop7_Tin7_Chude4_KNTT_Dinhdangdoituongtrentrangtinh_thcsmaokhe2.dong

trieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2302119181/ 

23 
Tin 8 

23 

Lop8_Tin8_Chude4_KNTT_Dinhdangnangcaochobaitrinhchieu_thcsmaokhe2.d

ongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/dinh-dang-nang-cao-cho-trang-chieu-

2355100355/ 

24 Tin 9 20.21 Lop9_Tin9_Chude3_ Ketnoitrithuc_Sudunghamif_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2508809677 

25 
Tin 9 

22 

Lop9_Tin9_Chude3_ 

Ketnoitrithuc_Hoanthienbangtinhquanlitaichinhgiadinh_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2373876621 

26 
Công nghệ 6 

19.2 

Lop6_Congnghe6_Chuong2_ Ketnoitrithuc 

_Sudungvabaoquantrangphuc_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-8-su-dung-va-bao-quan-trang-phuc-

2395228294 

27 Công nghệ 6 21 Lop6_Congnghe6_Chuong2_ Ketnoitrithuc_Thoitrang_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/bai-9-thoi-trang-2395229571 

28 
Công nghệ 6 

22,23,24 

Lop6_Congnghe6_ Ketnoitrithuc 

_Khaiquatvedodungdientronggiadinh_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-10-khai-quat-ve-do-dung-dien-trong-gia-

dinh-2395230640 

29 

Công nghệ 7 24 

Lop7-

Congnghe7_Chuong3_Ketnoitrithucvoicuocsong_Bai12.Channuoigathittrongnon

gho_thcsMaoKhe2.dongtrieu 

OLM 
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chan-nuoi-ga-thit-trong-nong-ho-

2323922180 

30 
Công nghệ 9 33 

Lop9_Congnghe9_Bai3_ Ketnoitrithuc_Vật liệu, thiết bị và dụng cụ cho mạng 

điện trong nhà_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-4-quy-trinh-lua-chon-nghe-nghiep-

2558813178/ 

31 

Nghệ thuật 

(MT) 7 
21.22 Lop7_MiThuat7_Canhdieu_Bai10.Tuongthu_thcsMaoKhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-10-mt7-quan-sat-video-cach-tao-san-

pham-tuong-thu-bang-dat-nan-3070155123 

32 

Nghệ thuật 

(ÂN) 6 
21 

Lop6_amnhac6_ketnoitrithuc_CHUDE5_tiet21 Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu 

sáo trúc, khèn. Ôn Bài đọc nhạc số 3 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-

thuong-thuc-am-nhac-tim-hieu-sao-truc-khen-on-bai-doc-nhac-so-

3-3079364910 

33 

Nghệ thuật 

(ÂN) 7 
21 

Lop7_amnhac7_ketnoitrithuc_CHUDE5_tiet21 Lí thuyết âm nhạc: Các kí hiệu 

tăng trường độ. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 – Mùa xuân trong rừng 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-

thuyet-am-nhac-cac-ki-hieu-tang-truong-do-doc-nhac-bai-doc-

nhac-so-4-mua-xuan-trong-rung-3079353488 

34 

Nghệ thuật 

(MT6) 
21.22 Lop6_Mithuat6_Sachcanhdieu_Bai10.Ngàyhoiqueem_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt6-bai-11-quan-sat-video-cach-ve-tranh-

ngay-hoi-que-em-3070722489 

35 

Nghệ thuật 

(MT8) 
21.22 

Lop8_Mithuat8_Sachcanhdieu_Bai10.Vẽtranhtheophongcachnghethuatantuong_

thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt-8-bai-10quan-sat-video-cach-ve-tranh-

theo-phong-cach-nghe-thuat-an-tuong-3070702992 

36 

Nghệ thuật 

(AN8) 21 

Lop8_amnhac8_ketnoitrithuc_CHUDE5_tiet21 Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6/8. 

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-

thuyet-am-nhac-nhip-68-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-3-3079346285 

37 

Nghệ thuật 

(MT9) 
21.22 

Lop9_Mithuat9Sachcanhdieu_Bai10.NghệthuatduongdaiVN_thcsmaokhe2.dongt

rieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-

sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-

truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/  

https://olm.vn/chu-de/bieu-do-tan-so-tuong-doi-3000276736/
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2464198243
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2302096278
https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2302119181/
https://olm.vn/chu-de/dinh-dang-nang-cao-cho-trang-chieu-2355100355/
https://olm.vn/chu-de/dinh-dang-nang-cao-cho-trang-chieu-2355100355/
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2508809677
https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2373876621
https://olm.vn/chu-de/bai-8-su-dung-va-bao-quan-trang-phuc-2395228294
https://olm.vn/chu-de/bai-8-su-dung-va-bao-quan-trang-phuc-2395228294
https://olm.vn/chu-de/bai-9-thoi-trang-2395229571
https://olm.vn/chu-de/bai-10-khai-quat-ve-do-dung-dien-trong-gia-dinh-2395230640
https://olm.vn/chu-de/bai-10-khai-quat-ve-do-dung-dien-trong-gia-dinh-2395230640
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chan-nuoi-ga-thit-trong-nong-ho-2323922180
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chan-nuoi-ga-thit-trong-nong-ho-2323922180
https://olm.vn/chu-de/bai-4-quy-trinh-lua-chon-nghe-nghiep-2558813178/
https://olm.vn/chu-de/bai-4-quy-trinh-lua-chon-nghe-nghiep-2558813178/
https://olm.vn/chu-de/bai-10-mt7-quan-sat-video-cach-tao-san-pham-tuong-thu-bang-dat-nan-3070155123
https://olm.vn/chu-de/bai-10-mt7-quan-sat-video-cach-tao-san-pham-tuong-thu-bang-dat-nan-3070155123
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-thuong-thuc-am-nhac-tim-hieu-sao-truc-khen-on-bai-doc-nhac-so-3-3079364910
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-thuong-thuc-am-nhac-tim-hieu-sao-truc-khen-on-bai-doc-nhac-so-3-3079364910
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-thuong-thuc-am-nhac-tim-hieu-sao-truc-khen-on-bai-doc-nhac-so-3-3079364910
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-cac-ki-hieu-tang-truong-do-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-4-mua-xuan-trong-rung-3079353488
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-cac-ki-hieu-tang-truong-do-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-4-mua-xuan-trong-rung-3079353488
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-cac-ki-hieu-tang-truong-do-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-4-mua-xuan-trong-rung-3079353488
https://olm.vn/chu-de/mt6-bai-11-quan-sat-video-cach-ve-tranh-ngay-hoi-que-em-3070722489
https://olm.vn/chu-de/mt6-bai-11-quan-sat-video-cach-ve-tranh-ngay-hoi-que-em-3070722489
https://olm.vn/chu-de/mt-8-bai-10quan-sat-video-cach-ve-tranh-theo-phong-cach-nghe-thuat-an-tuong-3070702992
https://olm.vn/chu-de/mt-8-bai-10quan-sat-video-cach-ve-tranh-theo-phong-cach-nghe-thuat-an-tuong-3070702992
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-nhip-68-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-3-3079346285
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-nhip-68-doc-nhac-bai-doc-nhac-so-3-3079346285
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/


38 

Nghệ thuật 

(AN9) 
21 

Lop9_amnhac9_ketnoitrithuc_CHUDE5_tiet21 Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về 

hợp âm - Ôn tập: Bài tập đọc nhạc số 3 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-

thuyet-am-nhac-so-luoc-ve-hop-am-on-tap-bai-tap-doc-nhac-so-3-

3079106387 

39 
Tiếng Anh 9 

64 

Lop 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart world_Lesson Review vocabulary and 

grammar_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-vocabulary-

3071392807 

40 
Tiếng Anh 9 

64 

Lop 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart world_Lesson Review 

_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://olm.vn/chu-de/worksheet-week-22-3069438986/ 

41 
Tiếng Anh 9 

  

Lop 9_Tieng Anh 9_I learn smart 

world_chude1_ontuyensinhvaplop10__thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://youtu.be/xJJTs-jV3Ss?si=BYMNpihY3sH9ykpX  

42 
Tiếng Anh 8 

64 

Lop 8_Tieng Anh 8_unit 5_I learn smart world_lesson Review.Vocabulary and 

grammar_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-review-grammar-

3070993328 

43 
Tiếng Anh 8 

67 

Lop 8_Tieng Anh 8_unit 6_I learn smart world_lesson 1.3.pronunciationand 

speaking_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-6-lesson-13pronunciation-

speaking-3072410584 

44 
Tiếng Anh 8 

  

Lop 8_Tieng Anh 8_unit 5_I learn smart world_test unit 

5_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://wordwall.net/resource/64135788/smw-8-unit-5-lesson-4 

45 Tiếng Anh 8  58 

Lớp 8_Tiếng Anh 8- Unit 5- I learn smart world- Lesson 4. New words and 

listening_thcsmaokhe2.dongtrieu Google https://wordwall.net/resource/64135788/smw-8-unit-5-lesson-4 

46 Tiếng Anh 7 
60 

Lớp 7_Tiếng Anh 7- Unit 6- I learn smart world- Lesson 2.Pronunciation, 

practise, speaking _thcsmaokhe2.dongtrieu 
Google 

https://wordwall.net/resource/27382206  

47 Tiếng Anh 7 
57 

Lop 7_Tieng Anh 7 _Unit 6_ Lesson 3_ New words and 

listening_thcs.mk2.dongtrieu 
Google 

https://wordwall.net/resource/18658659/have-to-has-to-speaking 

48 Tiếng Anh 7 
63 

lớp 7_Tienganh 7_Unit 6_Tiết 63_Test Unit 6 Olm https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-

2038540430?df_o=c_o&contest=1  

49 Tiếng Anh 6 56 

Lop 6_Tieng Anh 6_unit 6_I learn smart world_Lesson 

1_thcsmaokhe2.dongtrieu Olm https://olm.vn/chu-de/lesson-1-part-2-765307 

50 Tiếng Anh 6 
64 

Lớp 6_Tiếng Anh 6_Unit 6_tiết 64_Test Unit 6 
Olm 

https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-

2139188697?df_o=c_o&contest=1  

51 

Tiếng Pháp 

6 

41 Lop6_Tiengphap6_lecon14_Tiengphap_Bai 14_Nous rangeoans ta 

chambre_thcsmaokhe2.dongtrieu 

Olm 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17664?id_serie=12331

&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exerci

ce=1  

52 

Tiếng Pháp 

6 
42 

Lop6_Tiengphap6_lecon14_Tiengphap_Bai 14_Nous rangeoans ta 

chambre_thcsmaokhe2.dongtrieu 
Olm 

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7597

#google_vignette 

53 

Tiếng Pháp 

8 41 

Lop8_Tiengphap8_lecon18_Tiengphap_Bai 18_ 

Situation_thcsmaokhe2.dongtrieu 

Olm 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18458?id_serie=12335

&nom_serie=vocabulaire_les_sorties&niveau=a1_debutant&exerci

ce=1  

54 

Tiếng Pháp 

8 42 
Lop 8_Tieng phap 8_Lecon 18_Tiengphap_Bai 

18_Situation_thcsmaokhe2.dongtrieu 

Olm 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17475?id_serie=12331

&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exerci

ce=2  

55 

Tiếng Pháp 

8 43 

Lop 8_Tieng phap 8_Lecon 18_Tiengphap_Bai 18_Situation 

_thcsmaokhe2.dongtrieu Olm https://bonpatron.com/xpress/1459973507/?xpressLang=en  

56 

Tiếng Pháp 

9 41 

Lop 9_Tieng phap 9_Lecon 9_Tiengphap_Bai 9_Situation 63 

_thcsmaokhe2.dongtrieu Olm https://olm.vn/chu-de/phap-9-lecon-9-situation63-3083271624 

https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-so-luoc-ve-hop-am-on-tap-bai-tap-doc-nhac-so-3-3079106387
https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-so-luoc-ve-hop-am-on-tap-bai-tap-doc-nhac-so-3-3079106387
https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-chude5-tiet21-li-thuyet-am-nhac-so-luoc-ve-hop-am-on-tap-bai-tap-doc-nhac-so-3-3079106387
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-vocabulary-3071392807
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-vocabulary-3071392807
https://olm.vn/chu-de/worksheet-week-22-3069438986/
https://youtu.be/xJJTs-jV3Ss?si=BYMNpihY3sH9ykpX
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-review-grammar-3070993328
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-review-grammar-3070993328
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-6-lesson-13pronunciation-speaking-3072410584
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-6-lesson-13pronunciation-speaking-3072410584
https://wordwall.net/resource/64135788/smw-8-unit-5-lesson-4
https://wordwall.net/resource/64135788/smw-8-unit-5-lesson-4
https://wordwall.net/resource/27382206
https://wordwall.net/resource/18658659/have-to-has-to-speaking
https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-2038540430?df_o=c_o&contest=1
https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-2038540430?df_o=c_o&contest=1
https://olm.vn/chu-de/lesson-1-part-2-765307
https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-2139188697?df_o=c_o&contest=1
https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-6-2139188697?df_o=c_o&contest=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17664?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17664?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17664?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7597#google_vignette
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning.php?id=7597#google_vignette
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18458?id_serie=12335&nom_serie=vocabulaire_les_sorties&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18458?id_serie=12335&nom_serie=vocabulaire_les_sorties&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/18458?id_serie=12335&nom_serie=vocabulaire_les_sorties&niveau=a1_debutant&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17475?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=2
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17475?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=2
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17475?id_serie=12331&nom_serie=vocabulaire_les_loisirs&niveau=a1_debutant&exercice=2
https://bonpatron.com/xpress/1459973507/?xpressLang=en
https://olm.vn/chu-de/phap-9-lecon-9-situation63-3083271624


57 

Toán 6 

(LV1) 
67 

Lop6_toan6_chuong4_canhdieu_ontapchuongIV_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/de-so-1-1412709/ 

58 

Toán 6 

(LV2) 
22 

Lop6_toan6_chuong6_canhdieu_haiduongthangcatnhausongsong_thcsmaokhe2.

dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/hai-duong-thang-song-song-cat-nhau-
trung-nhau-1020133 

59 

Toán 7 

(LV1) 
56 

Lop7_toan7_chuong6_canhdieu_bieudodoanthang_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2153993865 

60 

Toán 7 

(LV2) 
28 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_truonghopbangnhauthuhaicuatamgiaccanhgocca

nhtamgiac_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/truong-hop-bang-nhau-thu-hai-cua-tam-giac-

canh-goc-canh-2133240331/ 

61 

Toán 7 

(LV2) 
30 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_truonghopbangnhauthuhaicuatamgiaccanhgocca

nhtamgiac_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/truong-hop-bang-nhau-canh-goc-canh-

2133242764 

62 

Toán 8 

(LV1) 
54 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_thuthapvaphanloaidulieu_thcsmaokhe2_dongtri

eu 
OLM https://olm.vn/chu-de/thu-thap-va-phan-loai-du-lieu-2305582320 

63 

Toán 8 

(LV1) 
57 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_phantichsolieuthongkeduavaobieudo_thcsmaok

he2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phan-tich-so-lieu-thong-ke-dua-vao-bieu-do-

2286613789/ 

64 

Toán 8 

(LV1) 
57 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_phantichsolieuthongkeduavaobieudo_thcsmaok

he2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phan-tich-va-xu-li-du-lieu-thu-duoc-o-
bang-bieu-do-2305510464/ 

65 

Toán 9 

(LV1) 
53 

Lop9_toan9_chuong6_canhdieu_tanso.tansotuongdoi_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bang-bieu-do-tan-so-tuong-doi-3000277886/ 

66 

Toán 9 

(LV1) 
54 

Lop9_toan9_chuong6_canhdieu_tanso.tansotuongdoi_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phieu-bai-tap-tuan-bang-bieu-do-tan-so-

3000273155/ 

67 

Toán 9 

(LV1) 
53 

Lop9_toan9_chuong5_canhdieu_tanso.tansotuongdoi_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/tan-so-tuong-doi-bang-tan-so-tuong-doi-

3000275117/ 

68 

Toán 9 

(LV1) 
54 

Lop9_toan9_chuong5_canhdieu_tanso.tansotuongdoi_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/bieu-do-tan-so-tuong-doi-3000276736 

69 GDĐP 6 21 Bài 8: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-8-dieu-kien-tu-nhien-va-tai-nguyen-
thien-nhien-tinh-quang-ninh-3076742103 

70 GDĐP 7 22 Bài 8: Thể thao vùng mỏ Video https://olm.vn/chu-de/bai-8-the-thao-vung-mo-3076746303  

71 GDĐP 8 22 Bài 7: Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-7-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-cua-tinh-
quang-ninh-3076752924  

72 GDĐP 9 21 Bài 6: Ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-quang-ninh-
3076738207 

73 

LS-ĐL (Sử) 

8 33 Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-14-trung-quoc-va-nhat-ban-tu-nua-sau-
the-ki-xix-den-dau-the-ki-xx-3076759674 

74 

LS-ĐL (Sử) 

9 31 Bài 15: Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951-1954. Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-15-viet-nam-khang-chien-chong-thuc-
dan-phap-giai-doan-1951-1954-3076765796 

75 

LS-ĐL 

(Địa)8 32 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam. Video 
https://www.youtube.com/watch?v=xGDBQmtbUkU  

76 

LS-ĐL 

(Địa) 9 32 Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ Video 
https://www.youtube.com/watch?v=GVL0wHHLIKk  

77 Ngữ văn 9 87,88 Chủ đề 7: Văn bản 1: Tiếng Việt Video 

https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude7-ketnoitrithuc-
tiengviet-3079345116  

https://olm.vn/chu-de/bai-8-dieu-kien-tu-nhien-va-tai-nguyen-thien-nhien-tinh-quang-ninh-3076742103
https://olm.vn/chu-de/bai-8-dieu-kien-tu-nhien-va-tai-nguyen-thien-nhien-tinh-quang-ninh-3076742103
https://olm.vn/chu-de/bai-8-the-thao-vung-mo-3076746303
https://olm.vn/chu-de/bai-7-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-cua-tinh-quang-ninh-3076752924
https://olm.vn/chu-de/bai-7-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-cua-tinh-quang-ninh-3076752924
https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-quang-ninh-3076738207
https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-quang-ninh-3076738207
https://olm.vn/chu-de/bai-14-trung-quoc-va-nhat-ban-tu-nua-sau-the-ki-xix-den-dau-the-ki-xx-3076759674
https://olm.vn/chu-de/bai-14-trung-quoc-va-nhat-ban-tu-nua-sau-the-ki-xix-den-dau-the-ki-xx-3076759674
https://olm.vn/chu-de/bai-15-viet-nam-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-giai-doan-1951-1954-3076765796
https://olm.vn/chu-de/bai-15-viet-nam-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-giai-doan-1951-1954-3076765796
https://www.youtube.com/watch?v=xGDBQmtbUkU
https://www.youtube.com/watch?v=GVL0wHHLIKk
https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude7-ketnoitrithuc-tiengviet-3079345116
https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude7-ketnoitrithuc-tiengviet-3079345116


78 Ngữ văn 9 79 Chủ đề 6: Văn bản 3: Phạm Xuân Ẩn-Tên người như cuộc đời Powerpoint 

https://olm.vn/chu-de/mon-ngu-van-9-pham-xuan-an-ten-nguoi-
nhu-cuoc-doi-3079376217  

79 Ngữ văn 9 91 Chủ đề 7: Văn bản 2: Mưa xuân Video 

https://olm.vn/chu-de/ngu-va-9-mua-xuan-nguyen-binh-
3079393645 

80 Ngữ văn 7 92 Chủ đề 7: THT-Sự phát triển của từ vựng Powerpoint 

https://olm.vn/chu-de/74-thuc-hanh-tieng-viet-su-phat-trien-cua-
tu-vung-bien-phap-tu-tu-3079574320 

81 Ngữ văn 9 100 Chủ đề 8: Văn bản 1: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Video 

https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude8-ketnoitrithuc-
dautranhchomotthegioihoabinh-3079591848 

82 Ngữ văn 8 87,88 Chủ đề 7: Văn bản: Đồng chí Video 

https://olm.vn/chu-de/lop8-nguvan8-chude7-ketnoitrithuc-
dongchi-3079895505  

83 Ngữ văn 8 91,92 Chủ đề 7: Văn bản 2: Những ngôi sao xa xôi Video 

https://olm.vn/chu-de/lop8-nguvan8-chude7-ketnoitrithuc-
nhungngoisaoxaxoi-3080029516  

84 Văn 7 80 Chủ đề 6: Con hổ có nghĩa Video 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2bfQRAKHiBI  

85 GDĐP 8 22 Bài 7: Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/lop8-giaoducdiaphuong8-chude2-bai-7-
tinhhinhphattrienkinhtecuatinhquangninh-
thcsmaokhe2dongtrieu-3085269532 

86 GDĐP 8 25 Bài 8: Ngành kinh tế trọng điểm và thị trường lao động ở tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/lop8-giaoducdiaphuong8-chude3-bai-8-
nganhkinhtetrongdiemvathitruonglaodongcuatinhquangninh-
thcsmaokhe2dongtrieu-3085503730 

87 Ngữ văn 7 100 Ôn tập kiểm tra giữa kì Word https://olm.vn/chu-de/de-on-tap-hoc-ki-2-3086160616 

88 Địa Lí 7 43,44,45 Bài 18. Châu Đại Dương PP 

https://olm.vn/chu-de/lich-su-amp-dia-li-7-dia-li-7-tiet-434445-
bai-18-chau-dai-duong-3086240704 

89 Ngữ văn 6 100.101 Văn bản : Xem người ta kìa Video https://olm.vn/chu-de/bai-8-khac-biet-va-gan-gui-3086845209  

90 Ngữ văn 7 85,86 Cuộc chạm trán dưới đáy đại dương Video 

https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan7-chude6-
vanban6cuocchamtranduoidaydaiduong-3086860780/quan-ly  

91 

LS-ĐL 7 

(LS)) 34, 35 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên Video 

https://olm.vn/chu-de/ba-lan-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-
mong-nguyen-3086869110  

92 Ngữ văn 9 80 Thực hành tiếng Việt: Lựa chọn câu đơn- câu ghép PP 

https://olm.vn/chu-de/lop-9-van-9-kntt-chu-de-6-th-tieng-viet-
tiep-theo-3087034553  

93 Ngữ văn 9 87, 88 Văn bản 1: Tiếng Việt PP 

https://olm.vn/chu-de/lop-9-van-9-kntt-chu-de-7-van-ban-tieng-
viet-3087038760  

94 Ngữ văn 9 90, 91 Văn bản 2: Mưa xuân PP 

https://olm.vn/chu-de/van-9-kntt-chu-de-7-vb-mua-xuan-
3087053354 

95 Ngữ văn 8 81, 82 VB3:Bếp lửa PP 

https://olm.vn/chu-de/lop-8-van-8-chu-de-6-vb-bep-lua-
3087280233 

96 Ngữ Văn 8 74,75 Văn bản Mắt Sói PP https://olm.vn/chu-de/mat-soi-3087310285 
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